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WRINKLE ASSESSMENT SCALE OF NASOLABIAL FOLDS 2001

Rãnh mũi má không chỉ đơn giản là nếp nhăn
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PHÂN LOẠI RÃNH MŨI MÁ



RÃNH MŨI MÁ DẠNG CHẢY XỆ

Rãnh sâu từ trên , Nằm giảm hơn ngồi rất nhiều



RÃNH MŨI MÁ DẠNG MỠ

Mặt có khối mỡ, lõm ở 1/3 dưới rãnh mũi má. Nằm giảm hơn ngồi 1 ít



RÃNH MŨI MÁ DẠNG CƠ

Rãnh sâu từ trên, ít mỡ, Nằm ngồi như nhau, cười sâu hơn do cơ





RÃNH MŨI MÁ DẠNG XƯƠNG

Hõm 1/3 trên , ít mỡ, cười gây sâu hơn , Nằm nông hơn , nằm cười không sâu hơn khi ngồi cười



Plast. Reconstr. Surg. 137: 1410, 2016





RÃNH MŨI MÁ SÂU THEO TUỔI

25-35 tuổi

• 38% bất thường
xương vùng mặt
giữa.

• 32% hỗn hợp ( mỡ + 
bất thường xương
vùng mặt giữa)

36-50 tuổi

• 74% loại hỗn hợp
(chủ yếu chảy xệ + 
tiêu xương)

• Đánh giá toàn diện

51 tuổi trở lên

• 92 % hỗn hợp (Chảy 
xệ + tiêu xương)

• Đánh giá toàn diện
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RMM sâu
do Da

RMM sâu - dọc

Mất mô nhiều

Chất làm đầy

Lão hóa nhiều

Đơn giản

Chảy xệ

Laser, ánh sáng…

Cấy mỡ

Căng da mặt

Chất làm đầy, 
Laser, ánh sáng…



RMM sâu
do mỡ Chỉnh sửa gò má

Căng da mặt

Tiêu mỡ



RMM sâu
do cơ

Botulinum ToxinTrẻ

Lớn tuổi Botulinum Toxin

Căng da mặt



RMM sâu
do Xương

Hội chứng
Binder

Nhẹ

Phẫu thuật

Chất làm đầy

Cấy ghép vật liệu



Botulinum 
Toxin

Chất làm
đầy



CHẤT LÀM ĐẦY 

Lão hóa nhẹ
trung bình

Nếp nhăn nhỏ ít vùng
RMM khi nghỉ ngơi

Tăng nhẹ độ sâu
RMM khi cười 1 ít

Tuổi trẻ - trung niên



BOTULINUM TOXIN 

Cười hở lợi

Cuộn môi trên khi
cười

RMM khi cười sâu
hơn rất nhiều



KẾT LUẬN

• Rãnh mũi má không đơn giản là nếp nhăn

• Điều trị rãnh mũi má là thách thức, cần đánh giá toàn diện.

• Tiêm chất làm đầy và Botulinum Toxin hiệu quả cho điều trị

• Cần phối hợp các phương pháp để đạt hiệu quả cao hơn.


